
ID học sinh Họ và tên Tên lớp Điểm Thời gian (giây)

5090917 Hoàng Khang Nguyên 3A1 29 846

5163702 Nguyễn Hoa Tạng Hải 3a3 27 750

5091222 Đậu Quỳnh An 3A1 27 801

5091256 Nguyễn Ngọc Bảo Linh 3A6 27 839

5091024 Phạm Chí Kiên 3A2 27 987

5090942 Đoàn Thanh Thanh 3A4 27 1002

5121984 Nguyễn Huy Nhật Minh 3A5 26 631

5090881 Trần Thanh Mai 3A1 26 715

5091162 Tô Ngọc Bích 3A6 26 991

5091074 Võ Nhật Nam 3A2 26 1021

5090931 Chu Đại Nhân Văn 3A1 25 648

5091264 Trần Quỳnh Chi 3A1 25 803

5091010 Nguyễn Quốc Hưng 3A2 25 1112

5091018 Nguyễn Phương Bảo Hân 3A5 23 944

5091377 Nguyễn Nhật Anh 3A4 23 1200

5081660 nguyễn ngọc minh anh 3A6 22 892

5091020 Nguyễn Tuệ Kiên 3A2 22 982

5091122 Nguyễn Viết Minh Quân 3A2 22 1045

5091136 Bùi Đức Anh 3A6 22 1200

5091004 Phạm Gia Huy 3A2 20 1083

5091016 Bùi Đăng Khôi 3A2 17 978

5091028 Lưu Tùng Lâm 3A2 16 863

5091242 La Phúc Lâm 3A6 15 1200


